
  BẢNG ĐÁNH GIÁ 3-4 TUỔI
   NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ tên:  LÝ MINH Chuyên cần Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

Lớp: ADVANCE- C  81 /84 Bình thường 12.7 93
Chú thích: 
1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia
2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng
3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng
4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG HKI HKII
1 2 3 4 1 2 3 4

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN X
1. VẬN ĐỘNG THÔ X
2. VẬN ĐỘNG TINH X
3. DINH DƯỠNG X
LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY X
1. SỐ HỌC X
2. HÌNH HỌC X
3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG X
4. LOGIC X
LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP X
1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT X
2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC X
LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ x
1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN X
2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM X
3. CÔNG NGHỆ X
LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO x
1. CẢM THỤ ÂM NHẠC X
2. MỸ THUẬT X
LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC X
1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI X
2. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN X



Nhận xét chung: 
Lý Minh! Con là một cậu bé năng động, cá tính và hoạt ngôn. Về các lĩnh vực học tập:
Vận động sinh tồn: 
+ Điểm mạnh: Con thực hiện tốt các vận động trong sự khéo léo của đôi bàn tay và mắt
+ Điểm cần cải thiện: Con cần cố gắng hơn nữa các vận động thô và vận động tinh như: vận 
động tỉnh thức, sức bền, sức nhanh.
Toán học- tư duy: 
+ Điểm mạnh: Con nhận biết tốt về số học, hình học, ý nghĩa toán học trong cuộc sống và logic.
+ Điểm cần cải thiện: Con chưa phân biệt được phía phải và trái.
Ngôn ngữ-  giao tiếp: 
+ Điểm mạnh: Con thực hiện tốt các ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết, kỹ năng cầm bút của con tốt 
khi tạo các nét cong, nét thẳng.
+ Điểm cần cải thiện: Con cần bình tính không nên nóng vội khi thực hiện cấc hoạt động tạo 
hình.
Khoa học - công nghệ: 
+ Điểm mạnh: Con rất hứng thú với các tiết học thí nghiệm, khám phá về môi trường tự nhiên và 
các thiết bị công nghệ gần gũi trong gia đình.
+ Điểm cần cải thiện: Con cần chia sẻ và nhường nhịn khi hoạt động nhóm.
Nghệ thuật sáng tạo: 
+ Điểm mạnh: Con thích hát, vận động nhún, nhảy hát theo giai điệu các bài hát cùng cô.
+ Điểm cầncải thiện: Con chưa nhớ tên được các nhạc cụ đã học và chưa phân biệt được âm 
thanh nhạc cụ đã học.
Xã hội cảm xúc: 
+ Điểm mạnh: Con thích khám phá các đồ vật, bản thân, biết hợp tác chia sẻ cùng cô và bạn bè, 
luôn thể hiện thái độ và hành vi đúng, biết xin lỗi khi làm chưa đúng và nhận ra những điều tốt và 
chưa tốt khi làm.
+ Điểm cần cải thiện: Con chưa biết cách thể hiện cảm xúc và xử lý tình huống đơn giản khi chơi 
cùng bạn
Chúc mừng con đã hoàn thành chương trình HKI. Cô mong rằng con sẽ nhẹ nhàng hơn, hãy 
chia sẻ cùng bạn thật nhiều, vì các bạn cũng thích chơi cùng con Lý Minh nhé!
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